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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Diễn Bích, ngày 07 tháng  8  năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở trên địa bàn  

xã Diễn Bích ( 2013 – 2023) 
 

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 24/7/ 2023 của UBND huyện Diễn 

Châu về Tông kết 10 năm thực hiện Luật Hà giải ở cơ sở, UBND xã Diễn Bích báo 

cáo tổng kết 10 năm về công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Diễn Bích cụ thể như 

sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

1. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác hòa giải ở cơ sở 

a) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật (văn bản quy phạm pháp 

luật, văn bản cá biệt). 

 Trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành 03 

Nghị quyết, 19 Kế hoạch, 40 Quyết định để chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thi hành Luật 

hòa giải cơ sở như sau: 

* Nghị quyết của Đảng ủy  

- Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 21/01/2016 của BCH Đảng bộ Diễn Bích về việc 

lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở 

trên địa bàn xã Diễn Bích năm 2016  

- Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 21/02/2016 về việc lãnh đạo thực hiện công tác 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở trên địa bàn xã Diễn Bích giai 

đoạn 2017 – 2020; 

Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 20/01/2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/HU ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của nhân dân; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giai 

đoạn 2021 – 2025 

* UBND xã đã ban hành  19 Kế hoạch và 03 Công văn: 

- Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2014 của UBND xã Diễn Bích về Kế 

hoạch tuyên truyền PBDGPL, hòa giải cơ sở năm 2014; 

- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 15/01/2015 về Tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật, hòa giải cơ sở trên địa bàn xã Diễn Bích năm 2015  

- Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/02/2016 về Tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật, hòa giải cơ sở trên địa bàn xã Diễn Bích năm 2016 

- Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 05/5/2016 của UBND xã về tổ chức Hội thi 

Hòa giải viên giỏi 2016; 

- Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 15/9/2016 của UBND xã Diễn Bích về Tổ 

chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 và tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải cơ 

sở năm 2016; 
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- Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 21/02/2017 về Tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật, hòa giải cơ sở,  xây dựng thực hiện Hương ước, quy ước trên địa bàn xã 

Diễn Bích trên địa bàn xã Diễn Bích năm 2017 

- Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND xã Diễn Bích về Tổ 

chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 và tổng kết công tác PBGDPL, công tác 

hòa giải cơ sở năm 2017; 

- Kế hoạch số 06/Kh-UBND ngày 13/02/2018 về  Công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật; Hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng thực hiện Hương ước, 

quy ước trên địa bàn xã Diễn Bích năm 2018 

- Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/3/2019 về PBGDPL, Hòa giải cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 

- Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 27/02/2020 về PBGDPL, Hòa giải cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

- Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 07/10/2020 về tổ chức Ngày pháp luật Việt 

Nam 09/11 và tổng kết công tác PBGDPL, công tác hòa giải cơ sở năm 2020 

- Kế hoạch số 13 /KH-UBND ngày 09/02/2021 về phổ biến giáo dục pháp luật, 

hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021  

- Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 22/10/2021 về tổ chức Ngày pháp luật Việt 

Nam 09/11 và tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở năm 2021 

- Kế hoạch số 13 /KH-UBND ngày 22/02/2022 về phổ biến giáo dục pháp luật, 

hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật  năm 2022; 

- Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 14/10/2022 về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

kỷ niệm 10 năm thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

tổng kết công tác PBGDPL, Hòa giải cơ sở, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; 

- Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 08/12/2021  về triển khai Triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật giai đoạn 2021 – 2025 

- Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 13/02/2023 về phổ biến giáo dục pháp luật, 

hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật  năm 2023; 

- Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 16/3/2023 về xây dựng, nhân rộng mô hình “Câu lạc 

bộ hòa giải ở cơ sở” trên địa bàn xã Diễn Bích; 

- Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 07/7/2023 về Tổ chức lễ ra mắt CLB Hòa giải ở cơ 

sở xã Diễn Bích 

- Kế hoạch số  58/KH-UBND ngày 31/7/2023 về tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi xã 

Diễn Bích năm 2023; 

03 Công văn hướng dẫn Tổ hòa giải 

- Công văn số 69/UBND ngày 06/11/2020 về hướng dẫn tổng kết Tổ hòa giải năm 

2020 

- Công văn số 87/UBND-TP ngày 07/11/2021 về hướng dẫn các Tổ hòa giải tổng 

kết hoạt động Hòa giải  năm 2021 và kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở 
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- Công văn số 65/UBND-TP ngày 28/10/2022 về hướng dẫn các Tổ hòa giải tổng 

kết hoạt động Hòa giải  năm 2022 và kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở 

Ngoài ra trong 10 năm thực hiện Luật hòa giải cơ sở, UBND xã đã ban hành 40 

Quyết định sau đây: 

 Năm 2015: 
- Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 10/01/2015 về thành lập tổ hòa giải cơ sở 8 

xóm ( 01 Quyết định chung và danh sách kèm theo); 

Năm 2016: 
- Quyết định 11/QĐ-UBND ngày 21/02/2016 về kiện toàn 08 tổ hòa giải cơ sở ( 

01 Quyết định chung và danh sách kèm theo); 

- Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 về thành lập Ban Tổ chức Hội thi 

Hòa giải viên giỏi năm 2016. 

 Năm 2017: 

- Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 về kiện toàn 08 Tổ hòa giải          ( 

01 Quyết định chung và danh sách kèm theo); 

 Năm 2018: 

   - Quyết định 41/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở 

xóm Hải Trung; 

- Quyết định 42/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Hải Bắc 

- Quyết định 43/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Hải Nam 

- Quyết định 44/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Hải Đông 

- Quyết định 45/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Quyết Thắng 

- Quyết định 46/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Quyết Thành 

- Quyết định 47/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Chiến Thắng 

- Quyết định 48/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Bắc Chiến Thắng 

Năm 2019: 
- Quyết định 39/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Hải Bắc 

- Quyết định 40/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Hải Trung 

- Quyết định 41/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Hải Đông 

- Quyết định 42/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Hải Nam 

- Quyết định 43/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Chiến Thắng 
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- Quyết định 44/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Bắc Chiến Thắng  

- Quyết định 45/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Quyết Thành 

- Quyết định 46/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Quyết Thắng. 

Năm 2020: 
 - Quyết định 201/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm Quyết 

Thắng; 

- Quyết định 202/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm Hải 

Bắc; 

- Quyết định 203/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm Quyết 

Thành; 

- Quyết định 204/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm Bắc 

Chiến Thắng; 

- Quyết định 205/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm Hải 

Đông; 

- Quyết định 206/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm Hải 

Trung; 

- Quyết định 207/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm Hải 

Nam;          

Năm 2021: 
- Quyết định 38/QĐ-UBND ngày 07/3/2021 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Quyết Thành; 

- Quyết định 39/QĐ-UBND ngày 07/3/2021 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Quyết Thắng; 

- Quyết định 40/QĐ-UBND ngày 07/3/2021 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Bắc Chiến Thắng  

- Quyết định 41/QĐ-UBND ngày 07/3/2021 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Chiến Thắng; 

- Quyết định 42/QĐ-UBND ngày 07/3/2021 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Hải Nam; 

- Quyết định 43/QĐ-UBND ngày 07/3/2021 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Hải Đông; 

- Quyết định 44/QĐ-UBND ngày 07/3/2021 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Hải Trung; 

- Quyết định 45/QĐ-UBND ngày 07/3/2021 về kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xóm 

Hải Bắc. 

Năm 2022: 
- Quyết định 235/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 về kiện toàn Tổ hòa giải xóm 

Quyết Thắng 

- Quyết định 236/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 về kiện toàn Tổ hòa giải xóm 

Quyết Thành 

- Quyết định 237/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 về kiện toàn Tổ hòa giải xóm Hải 

Bắc 
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- Quyết định 238/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 về kiện toàn Tổ hòa giải xóm Bắc 

Chiến Thắng 

- Quyết định 239/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 về kiện toàn Tổ hòa giải xóm Hải 

Trung 

- Quyết định 240/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 về kiện toàn Tổ hòa giải xóm Hải 

Đông 

- Quyết định 241/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 về kiện toàn Tổ hòa giải xóm Hải 

Nam 

- Quyết định 242/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 về kiện toàn Tổ hòa giải xóm 

Chiến Thắng 

Năm 2023: 

- Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 về Thành lập Câu lạc bộ hòa giải ở cơ 

sở xã Diễn Bích; 

- Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 về ban hành Quy chế hoạt động của Câu 

lạc bộ hòa giải ở cơ sở xã Diễn Bích; 

- Quyết định số  78/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 về thành lập Ban tổ chức Hội thi Hòa 

giải viên giỏi xã Diễn Bích năm 2023; 

- Quyết định số  81/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 về thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký 

Hội thi Hòa giải viên giỏi xã Diễn Bích năm 2023; 

b) Tình hình quán triệt, phổ biến, truyền thông về Luật Hòa giải ở cơ sở và các 

văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến các đối tượng liên quan. 

- Các hình thức phổ biến, truyền thông đã được áp dụng, triển khai (tập huấn, bồi 

dưỡng, cung cấp tài liệu...); kết quả đạt được. 

Trong 10 năm qua UBND xã Diễn Bích đã tổ chức được 06 Hội nghị tuyên Luật 

hòa giải cơ sở với 423 lượt người tham gia; 01 Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2016 

thu hút 200 lượt người tham gia để tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở và 06 Hội nghị 

tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở gắn với tọa đàm Ngày Pháp luật Việt 

Nam 

* Tổ chức 01 Hội thi “ Hòa giải viên giỏi” năm 2016 tại UBND xã 

Ngày 12/6/2016 UBND xã Diễn Bích tổ chưc Hội thi Hòa giải viên giỏi xã Diễn 

Bích năm 2016 với 56 thí sinh tham gia thu hút trên 200 lượt cán bộ, công chức và 

người dân tham gia cổ vũ; cử đội ngũ hòa giải viên tham gia Hội thi tại cấp huyện; 

- Số lượng cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ về hòa giải ở cơ sở được tuyên 

truyền, phổ biến; số lượng các chương trình phát sóng, phát thanh, số chuyên mục đăng 

tải trên báo, mạng internet; số lượng Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến về pháp 

luật hòa giải ở cơ sở. 

+ Số lượng cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ về hòa giải ở cơ sở được tuyên 

truyền, phổ biến: 51 người ( tính đến tháng 7/2023 tại Diễn Bích có 51 người làm công 

tác Hòa giải ở cơ sở gồm các thành viên CLB Hòa giải ở cơ sở và Hòa giải viên 8 xóm) 

c) Nâng cao năng lực cho người làm công tác hòa giải ở cơ sở 

- Tập huấn viên về hòa giải ở cơ sở 

Tổ chức 03 Hội nghị tập huấn công tác Hòa giải cơ sở: 
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+ Năm 2014: Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn công tác Hòa giải cơ sở vào tháng 

7 năm 2014 tại UBND xã Diễn Bích 

 + Năm 2015: Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn công tác Hòa giải cơ sở vào tháng 

6/2015 tại UBND xã; hướng dẫn các thành viên tổ hòa giải thực hiện các bước hòa giải 

ở cơ sở về hòa giải các vụ việc tranh chấp dân sự tại thôn xóm 

Năm 2018: Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn công tác Hòa giải cơ sở vào tháng 

7/2018 tại UBND xã; hướng dẫn các thành viên tổ hòa giải thực hiện các bước hòa giải 

ở cơ sở về hòa giải các vụ việc tranh chấp dân sự tại thôn xóm 

+ Cử các hòa giải viên 8 tổ hòa giải tham gia đầy đủ các lớp tập huấn hòa giải ở 

cơ sở 

d) Hoạt động kiểm tra công tác hòa giải cơ sở 

đ) Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác hòa giải cơ sở 

Hàng năm gắn với hoạt động tuyên truyền Ngày Pháp luạt Việt Nam 09/11. Trong 

10 năm qua UBND xã đã tổ chức 06 Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải 

cơ sở gắn với tọa đàm Ngày Pháp luật Việt Nam 

 - Năm 2016: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở năm 

2016 và Ngày Pháp luật Việt Nam với 104 người tham gia ngày 07/11/2016 

- Năm 2017: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở năm 

2017 và Ngày Pháp luật Việt Nam với 113 người tham gia ngày 09/11/2017 

- Năm 2018: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở năm 

2018 và Tổng kết 5 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam với 116 người tham gia 

ngày 08/11/2018; tặng quà biểu dương 03 tập thể, 04 cá nhân 

- Năm 2019: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở năm 

2019 và Ngày Pháp luật Việt Nam với 112 người tham gia ngày 07/11/2019 

- Năm 2020: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải cơ sỏ năm 

2020 và với 125 người tham gia ngày 09/11/2020; khen thưởng cho 02 tập thể và 03 

cá nhân xuất sắc trong công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở năm 2020; 

          - Năm 2022: Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải cơ sỏ năm 2022 

với 88 lượt người tham gia, khen thưởng 03 Tập thể, 04 cá nhân ( ngày 08/11/2022) 

( Năm 2021: UBND xã đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 

và Tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn TCPL, tuy nhiên do tình hình 

dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên không tổ chức Hội nghị tổng kết được mà 

chỉ thực hiện treo băng rôn tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11). 

e) Khen thưởng trong công tác hòa giải cơ sở 

Trong năm 2022, UBND xã đã khen thưởng Tập thể và cá nhân xuất sắc trong 

công tác Hòa giải cơ sở gồm Tổ Hòa giải cơ sở xóm Hải Bắc và cá nhân ông Lê Đình 

Quế - Tổ trưởng Tổ hòa giải Hải Bắc tại Hội nghị Tổng kết công tác PBGDPL, Hòa 

giải cơ sở năm 2022 vì đã hòa giải thành công vụ việc tranh chấp Đất đai giữa gia đình 

ông Phan Văn Toản  với gia đình ông Nguyễn Văn Quý xóm Hải Bắc, tạo sự đoàn kết 

tình làng nghĩa xóm. 

g) Bố trí nguồn lực thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở 
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- Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về hòa giải ở cơ sở; đội ngũ cán bộ, công chức tổ chức chính trị - xã hội được giao 

nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

+ Số lượng cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hòa giải 

ở cơ sở 01 người do đ/c Phó chủ tịch UBND xã làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ hòa giải ở 

cơ sở, các đ/c công chức Tư pháp – Hộ tịch, Văn phòng – Thống kê và trưởng các tổ 

chức đoàn thể là thành viên CLB Hòa giải ở cơ sở 

+ Chất lượng: Nhiệt tình, trách nhiệm, tam huyết với hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

- Về kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở: Nêu rõ mức kinh phí ngân sách nhà 

nước thường xuyên hàng năm bố trí cho công tác hòa giải ở cơ sở. Đánh giá rõ mức 

độ bố trí kinh phí theo hàng năm (tăng hoặc giảm) từ khi có Luật Hòa giải ở cơ sở đến 

nay.   

Từ năm 2016 đến năm 2023 UBND xã đã hỗ trợ kinh phí 200.000 đồng/vụ việc 

hòa giải, ngoài ra còn hỗ trợ kinh phí tập huấn công tác Hòa giải ở cơ sở tại xã và tập 

huấn công tác hòa giải tại cấp huyện cho Hòa giải viên tham gia các lớp tập huấn 

Trong 10 năm qua, UBND xã Diễn Bích đã hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở 

với tổng số tiền: 45.580.000 đồng, trong đó: 

- Năm 2014: tổ chức Hội nghị tập huấn tại xã 2.100.000 đồng; 

- Năm 2015: tổ chức Hội nghị tập huấn tại xã 2.800.000 đồng; 

- Năm 2016: Tổ chức Hội thi Hòa giải viên tại xã và tham gia Hội thi cấp huyên 

11.600.000 đồng; hỗ trợ 11 vụ việc hòa giải 2.200.000 đồng, tổng cộng: 13.800.000 

đồng 

           - Năm 2017: Hỗ trợ tập huấn cấp huyện và hỗ trợ 15 vụ việc hòa giải: 

4.750.000 đồng; 

           - Năm 2018: Hỗ trợ các vụ việc hòa giải và tập huấn 6.400.000 đồng; 

           - Năm 2019: không có vụ việc hòa giải nào nên không hỗ trợ 

           - Năm 2020: Hỗ trợ 61 Hòa giải viên 8 xóm tham gia Lớp tập huấn tại 

huyện do Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức với số tiền 1.830.000 

đồng. Hỗ trợ hòa giải vụ việc 02 vụ 400.000 đồng. Tồng số tiền hỗ trợ hòa giải là 

2.230.000 đồng. 

- Năm 2021: Hỗ trợ vụ việc hòa giải 400.000 đồng 

- Năm 2022: Hỗ trợ vụ việc hòa giải 200.000 đồng, khen thưởng Hòa giải tại Hội 

nghị tổng kết 300.000 đồng. Tổng kinh phí: 500.000 đồng 

- 7 tháng của năm 2023: UBND xã Diễn Bích đã hỗ trợ kinh phí hoạt động Tổ 

hòa giải: 4.800.000 đồng; chưa phát sinh vụ việc hòa giải nên chưa hỗ trợ vụ việc hòa 

giải. Chi kinh phí tổ chức Lễ ra mắt CLB Hòa giải ở cơ sở 7.800.000 đồng. Tổng số 

tiền đã chi: 12.600.000 đồng. 

- Huy động nguồn lực xã hội cho công tác hòa giải ở cơ sở: Nêu rõ các hình thức, 

hoạt động huy động nguồn lực trong xã hội (con người và kinh phí) triển khai công tác 

hòa giải ở cơ sở tại địa phương; mức kinh phí huy động được: Không có. 
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2. Sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức thành viên của Mặt 

trận và các ban, ngành địa phương trong công tác hòa giải ở cơ sở 

Đánh giá sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức thành viên của 

Mặt trận và các ban, ngành địa phương trong công tác hòa giải ở cơ sở  (thực hiện đầy 

đủ chưa? Mức độ thực hiện như thế nào, có hiệu quả hay không?). 

              - Công tác tác phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể 

trong công tác hòa giải từ năm 2014 đến năm 2022 rất tốt. Tuy nhiên năm 2023 Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc chưa thực hiện công tác phối hợp trong công tác Hòa giải ở cơ 

sở, đặc biệt là công tác phối hợp về tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Hòa giải ở cơ sở đ/c 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã không phối hợp để thực hiện mà còn từ chối làm Chủ nhiệm 

CLB Hòa giải ở cơ sở theo sự phân công của Tổ chức. 

3. Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở  

- Số lượng tổ hòa giải và hòa giải viên, thành phần của Tổ hòa giải; Củng cố, kiện 

toàn Tổ hòa giải. 

+ Số lượng Hòa giải viên 8 tổ Hòa giải là 40 người, mỗi tổ hòa giải 5 người để 

thực hiện các vụ việc hòa giải tại cộng đồng dân cư; 

- Hoạt động của Tổ hòa giải (tổng số vụ, việc đã tiến hành hòa giải trong 10 năm, 

số vụ việc hòa giải thành, tỷ lệ hòa giải thành…). Nội dung, tính chất, lĩnh vực phát 

sinh nhiều mâu thuẫn, tranh chấp được hòa giải. 

Tổng số vụ việc trực tiếp hòa giải tại Tổ hòa giải trong 10 năm qua là: 47 vụ, 

trong đó hòa giải thành: 41/47 vụ đạt 87,23%; hòa giải không thành: 06/47vụ đạt  

12,77% 

Cụ thể số liệu vụ việc hòa giải hàng năm như sau: 

        + Năm 2014: Hội đồng hòa giải xã đã tiếp nhận hòa giải 02 vụ việc, trong 

đó 01 vụ ly hôn giữa chị Hồ Thị Thủy với chồng là anh Phạm Văn Tâm – xóm Hải 

Nam; 01 vụ việc tranh chấp đất đai giữa ông Phan Văn Thắm với ông Trần Văn Hùng 

xóm Quyết Thắng. Tuy nhiên cả 02 vụ việc hòa giải không thành nên Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch xã đã làm thủ tục khép hồ sơ hướng dẫn công dân chuyển về tòa án 

nhân dân huyện Diễn Châu để giải quyết theo nguyện vọng của các bên tranh chấp. 

Không có vụ việc hòa giải tại các tổ; 

  + Năm 2015: Hòa giải 02 vụ việc: trong đó Tổ hòa giải Hải Nam thực hiện được 

02/02 vụ việc hòa giải thành về lĩnh vực Hôn nhân và gia đình đạt 100%  

+ Năm 2016: Tổ chức 11 vụ việc hòa giải: trong đó Tổ hòa giải Hải Trung: 02; 

Hải Nam: 02; Hải Bắc: 03; Hải Đông: 02; Chiến Thắng: 02 vụ việc hòa giải về lĩnh 

vực Hôn nhân và gia đình, tranh chấp dân sự, trong đó: hòa giải thành: 09/11 vụ việc 

đạt 81,82%, hòa giải không thành: 02/11 vụ việc đạt 18,18%;  

+ Năm 2017: Tổ chức 15 vụ việc hòa giải: trong đó Tổ hòa giải Hải Đông: 03; 

Hải Nam: 03; Quyết Thành: 03; Chiến Thắng: 02;  Bắc Chiến Thắng: 04, các vụ việc 

hòa giải tại các tổ liên quan đến vệ sinh môi trường, tranh chấp dân sự. Tổng số vụ hòa 

giải thành: 13/15 vụ việc đạt 86,67%; hòa giải không thành: 02/15 vụ việc đạt 13,33%; 
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+ Năm 2018: tổ chức được 12 vụ việc hòa giải tại các xóm; trong đó: Hải Trung: 

02, Hải Bắc: 02, Chiến Thắng: 02, Quyết Thành 02, Hải Nam 01, Hải Đông 01, Quyết 

Thắng 01,  Bắc Chiến Thắng 01. Tổng số vụ việc hòa giải thành: 12/12 vụ việc đạt 

100%;; hòa giải không thành: 0/12 vụ việc đạt 0%; 

          + Năm 2020: Tổ hòa giải 02 xóm Hải nam và Hải Trung đã hòa giải thành 

công 02 vụ việc như:  01 vụ việc tranh chấp vệ sinh môi trường giữa ông Nguyễn Văn 

Thế và bà Hoàng Thị Mơ xóm Hải Nam, hòa giải tranh hôn nhân giữa anh Đậu Công 

Luận với chị Trần Thị Tâm xóm Hải Trung. Số vụ việc hòa giải thành 02/02 vụ việc 

đạt 100%; số vụ việc hòa giải không thành: 0 vụ việc đạt 0%; 

          + Năm 2021: 02 xóm Hải Bắc và Bắc Chiến Thắng hòa giải thành công  02 

vụ việc như: Hòa giải tranh chấp lối đi giữa ông Nguyễn Văn Lộc với ông Đậu Xuân 

Bùng tại xóm Hải Bắc, hòa giải vệ sinh môi trường giữa bà Đinh Thị Bơ với bà Vũ 

Thị Truyền tại xóm Bắc Chiến Thắng. Số vụ việc hòa giải thành 02/02 vụ việc đạt 

100%; số vụ việc hòa giải không thành: 0 vụ việc đạt 0%; 

  + Năm 2022: có 01 Tổ hòa giải thực hiện được 01vụ việc hòa giải tại xóm đó 

là Tổ hòa giải Hải Bắc về việc tranh chấp Đất đai giữa gia đình ông Phan Văn Toản  

với ông Nguyễn Văn Quý xóm Hải Bắc ngày 20/10/2022; kết quả hòa giải thành 

01/01 vụ việc đạt 100% 

+ Trong 7 tháng năm 2023: Chưa phát sinh vụ việc hòa giải nào trên địa bàn xã. 

- Đánh giá chất lượng hòa giải viên và hiệu quả hoạt động của Tổ hòa giải trên 

địa bàn. 

+ Các thành viên tổ hòa giải nhiệt tình, luôn cố gắng học hỏi để phát huy tốt công 

tác hòa giải ở thôn xóm, tham gia đày đủ các lớp tập huấn do UBND xã và cấp trên tổ 

chức; 

+ 08 Tổ hoà giải 8 xóm đã thực hiện việc hòa giải các vụ việc tranh chấp dân sự 

của người dân trên địa bàn xóm, tạo được sự đoàn kết, tình làng nghĩa xóm: 

- Đánh giá việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành (tỷ lệ các vụ, việc đã thực hiện 

thỏa thuận hòa giải thành?) 

Trong 10 năm đã thực hiên thỏa thuận hòa giải thành 41/47 vụ đạt 87,23%. Tạo 

sự đoàn kết, hòa hảo, tình làng nghĩa xóm. 

 4. Đánh giá chung  

- Đánh giá chung những kết quả đạt được. 

+ Đảng ủy, chính quyền địa phương, tổ chức, đoàn thể về vai trò, tầm quan trọng 

của công tác hòa giải ở cơ sở đã được nâng lên, đặc biệt là sự chỉ đạo, hướng dẫn của 

Phòng Tư pháp, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, sự nhiệt tình, sáng tạo của các hòa giải viên nên phần lớn các tổ hòa 

giải trên cả nước đều hoạt động có hiệu quả; 

+ UBND xã đã quan tâm, hỗ trợ kinh phí các vụ việc hòa giải ở cơ sở, tạo điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động hòa giải ở cơ sở nên đã khích lệ, động viên các hòa giải 

viên thực hiện hòa giải, phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng; 

+ Tiêu chuẩn, số lượng hòa giải viên và thành phần của tổ hòa giải bảo đảm đúng 

theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, quy tụ được lực lượng nòng cốt, có uy tín, 
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kinh nghiệm trong cộng đồng dân cư, bảo đảm hoạt động hòa giải đạt hiệu quả cao; 

đồng thời, bảo đảm được sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, các 

tổ chức, đoàn thể của nhân dân trong công tác hòa giải ở cơ sở;  

+ Các hòa giải viên sau khi được bầu, công nhận đã có ý thức tích cực nghiên cứu, 

tìm hiểu quy định pháp luật, kỹ năng hòa giải để thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 

ngày một tốt hơn, tỷ lệ hòa giải thành cao hơn 

- Đánh giá nhu cầu xã hội về hòa giải ở cơ sở. 

Hòa giải ở cơ sở góp phần khôi phục, duy trì, củng cố tình đoàn kết trong nội bộ 

Nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn 

xã hội khi giải quyết tận “gốc” của vấn đề. Giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải ở 

cơ sở, quan hệ tốt đẹp của các bên được duy trì. Kết quả hòa giải ở cơ sở sẽ không có 

bên thắng, bên thua, mà cả hai bên đều thắng, đều tự nguyện nhượng bộ một phần lợi 

ích của mình để đạt được thỏa thuận hòa giải thành. Điều này khác với trường hợp 

tranh chấp, mâu thuẫn được giải quyết thông qua quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, khi mà những nỗ lực hòa giải ở cơ sở không đạt kết quả, sẽ có bên thắng, 

bên thua, bên không hài lòng, thỏa mãn với kết quả giải quyết, gây khó khăn cho việc 

hàn gắn mối quan hệ giữa các bên. Hơn nữa, hòa giải viên là những người sinh sống 

tại cộng đồng dân cư nên họ có điều kiện phát hiện sớm và nắm bắt được nội dung 

mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh, rất thuận lợi trong quá trình hòa giải.  

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG THỰC HIỆN LUẬT VÀ NGUYÊN 

NHÂN; BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

(NẾU CÓ)  

1. Tồn tại hạn chế 

- Công tác hòa giải cơ sở tuy đã được đẩy mạnh, tuy nhiên hiệu quả vẫn chưa cao;   

- Việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và phổ biến kinh nghiệm thực tiễn, 

đào tạo kỹ năng hòa giải, cung cấp tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ cho hòa giải 

viên ố địa phương chưa được thực hiện thường xuyên và kịp thời.  

 - Công tác đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác hòa giải ở cơ sở còn hạn 

chế;  Kinh phí dành cho công tác hòa giải ở cơ sở còn rất hạn hẹp, chủ yếu nằm trong 

kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương, nên chủ yếu phục 

vụ hoạt động tập huấn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu pháp luật, phần lớn các tổ hòa giải 

không có kinh phí dành cho các hoạt động thường xuyên của tổ. Năm 2023 mới hỗ trợ 

kinh phí hoạt động cho tổ hòa giải ở cơ sở theo Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh Nghệ An. 

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã kiêm nhiệm nhiều công việc, nên chưa dành 

nhiều thời gian cho công tác hòa giải cơ sở; 

- Công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ đoàn thể trong công tác hòa giải ở cơ sở chưa được thực hiện một cách 

thường xuyên và thiếu sự chủ động; năm 2023 Ủy ban MTTQ chưa phối hợp thực hiện 

công tác Hòa giải ở cơ sở. 

- Công tác khen thưởng những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong hòa giải 

cơ sở còn hạn chế về số lượng; 

2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 



11 

 

2.1. Nguyên nhân chủ quan 

 Mặt trận và các đoàn thể cũng như một bộ phận hòa giải viên nhận thức chưa đầy 

đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; chưa thường xuyên rà soát, 

có giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên. Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí nòng 

cốt của mình trong công tác hòa giải, nên chưa tham gia tích cực, chủ động vào việc 

củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hòa giải ở địa 

phương; 

Công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, đội ngũ cán 

bộ, công chức tổ chức chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công 

tác hòa giải ở cơ sở số lượng ít, Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ có 01 công chức kiêm 

nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, gắn với triển khai 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Chưa huy động được các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ tài chính, cơ sở vật 

chất cho công tác hòa giải ở cơ sở. 

2.2. Nguyên nhân khách quan 

 Nhận thức của người dân về vị trí, vai trò của hòa giải ở cơ sở chưa cao nên người 

dân chưa chủ động, tích cực giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật 

phát sinh tại cơ sở bằng biện pháp hòa giải ở cơ sở.  

- Sự phát triển của nền kinh tế thị trường cũng làm phát sinh nhiều mặt trái tác 

động đến cuộc sống, ảnh hưởng đến truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm 

lá rách”, tạo lối sống vị kỷ chỉ quan tâm đến bản thân, gia đình mình mà thờ ơ, bàng 

quan với cộng đồng; các mâu thuẫn, tranh chấp về đất đai, vi phạm pháp luật thuộc 

phạm vi hòa giải trong nhân dân đang gia tăng, cả về số lượng và tính chất phức tạp 

của vụ việc. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP 

1. Kiến nghị đề xuất 

- Đề nghị UBND huyện Diễn Châu tặng giấy khen cho ông Lê Đình Quế - Tổ 

trưởng tổ Hòa giải xóm Hải Bắc, đã làm tốt công tác Hòa giải cơ sở trong 10 năm qua 

tại địa phương, tạo đoàn kết tình làng nghĩa xóm. 

- Đề nghị cấp trên quan tâm bố trí ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Câu 

lạc bộ Hòa giải ở cơ sở để CLB hòa giải cơ sở hoạt động tốt tại địa phương; 

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở, đối tượng 

tập huấn là thành viên CLB Hòa giải ở cơ sở và các hòa giải viên từ các Tổ hòa giải; 

- Cấp trên hỗ trợ, biên soạn tài liệu để tuyên truyền công tác Hòa giải ở cơ sở; 

- Tăng cường rà soát, hệ thống hóa các quy định pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ 

sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho hòa giải viên thực 

hiện hòa giải ở cơ sở. 

2. Giải pháp 

- Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về hoạt động 

hòa giải ở cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành 

tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Đẩy mạnh các hình thức giao lưu để các hòa giải viên được thường xuyên học 

hỏi trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, tổ chức sân khấu hóa các cuộc thi hòa giải 
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viên nhằm lan tỏa việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vì ở đây không chỉ 

những hòa giải viên dự thi mà cả những người trong gia đình họ sẽ cùng nhau ôn bài 

tìm hiểu các quy định pháp luật để trả lời các câu hỏi, tình huống về hoạt động hòa giải 

cơ sở 

- Bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường huy động các nguồn 

lực từ bên ngoài hỗ trợ cho hoạt động hòa giải của địa phương. 

- Phương pháp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cần được đổi mới theo hướng tích cực 

sử dụng phương pháp tập huấn cùng tham gia, chú trọng việc đưa ra tình huống và giải 

quyết tình huống, khuyến khích đối tượng được tập huấn nêu tình huống và tham gia 

tranh luận, giải quyết tình huống; chú trọng hơn việc tập huấn về kỹ năng hòa giải, 

nắm bắt tâm lý con người… 

Nhân rộng một số mô hình và cách làm hay, hiệu quả trong quá trình triển khai 

thực hiện Luật để hòa giải viên cơ sở tham khảo, áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải cơ sở nhằm nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác hòa giải 

cơ sở; 

- Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp 

đối với hoạt động hòa giải. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở của UBND 

xã Diễn Bích nộp về Phòng Tư pháp tổng hợp số liệu./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp ( bc); 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Nguyễn Viết Mãn 
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